
Họ và tên: ........................................................... Lớp: 1A....

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II - MÔN TOÁN 1

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Số liền sau của số 89 là:

A. 88 B. 90 C. 80 D. 91

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99 B. 90 C. 98 D. 10

Câu 3. Số 64 đọc là:

A. Sáu mươi bốn B. Sáu bốn C. Sáu mươi tư D. Sáu tư

Câu 4. Kết quả của phép tính: 15 + 4 - 8 = ........

A. 11 B. 19 C. 12 D. 10

Câu 5. Số "Bảy mươi hai" viết là:

A. 27 B. 7 và 2 C. 72 D. 2 và 7

Câu 6. Số bé nhất có một chữ số cộng với số lớn nhất có hai chữ số bằng:

A. 100 B. 99 C. 10 D. 90

Câu 7. Dấu điền vào chỗ chấm của 53 ...... 50 + 4 là:

A. > B. < C. =  

Câu 8. Kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 12 là mấy giờ?

A. 12 giờ B. 9 giờ C. 3 giờ D. 6 giờ

Câu 9. Lớp 1A có 38 bạn, trong đó có 18 bạn nam. Hỏi lớp có mấy bạn nữ?

A. 20 bạn B. 10 bạn C. 56 bạn  

Câu 10. Nối mỗi đồng hồ với số giờ thích hợp:
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PHẦN B. TỰ LUẬN:

Bài 1: a. Đặt tính rồi tính:



43 + 26
..........
..........
..........

52 + 17
..........
..........
..........

99 - 8
..........
..........
..........

85 - 34
..........
..........
..........

b. Tính:
30 cm + 25 cm = ............. 28 cm - 18 cm = .............

42 + 15 - 6 = ............. 97 - 45 + 20 = .............

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a. Số 74 gồm 70 và 4.

b. Số tám mươi mốt viết là 801.

c. Số 92 gồm 9 đơn vị và 2 chục.

d. 50cm - 20cm = 30cm

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống:
36 .......... 30 + 6 88 - 44 .......... 5 + 40

95 - 5 .......... 20 + 40 + 30 68cm - 34cm .......... 30cm

Bài 4: Nhà An nuôi 42 con gà, nhà Bình nuôi 35 con gà. Hỏi cả hai nhà nuôi tất cả bao nhiêu con gà?
Phép tính: ........................................................................................................

Trả lời: ...............................................................................................................

Bài 5: Điền vào chỗ trống:
a. Nếu hôm nay là ngày 10 tháng 5. Một tuần nữa là sinh nhật của bạn Nam.
Vậy: Sinh nhật của bạn Nam vào ngày ....... tháng .......
b. Một tuần lễ có 7 ngày, em đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Vậy em đi học ...... ngày.


